
 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ Y TẾ 

Số:           /TTr-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày        tháng 8 năm 2024 

  

TỜ TRÌNH   

Về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm 

việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế năm 2024 

    

      Kính gửi:    

     - Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định; 

     - Sở Nội vụ tỉnh Nam Định. 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban 

hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy 

thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;  

Căn cứ Công văn số 6409/BNV-CCVC ngày 15/12/2021 của Bộ Nội vụ 

về việc tuyển dụng viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND 

tỉnh Nam Định ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công 

chức, viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ 

trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc 

tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Thông tư của các Bộ chuyên ngành quy định về mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp: Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ; Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược; Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng; Thông tư liên 
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tịch số 28/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dinh 

dưỡng; Thông tư liên tịch số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành Y tế; Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-

BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành khoa học và công nghệ; Thông tư số 14/2022/TT-BKHCN ngày 

11/10/2022 của Bộ Khoa học công nghệ sửa đổi bổ sung một số điều của Thông 

tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ 

đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư 01/2020/TT-BKHCN ngày 

20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thông tư số 

26/2022/TT-BLĐTB-XH ngày 12/12/2022 của Bộ Lao động thương binh và Xã 

hội quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Công tác xã hội; Thông tư số 02/2021/TT-

BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, 

nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và 

công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 

03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ 

và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải 

quan, dự trữ; Thông tư 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin 

và Truyền quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối 

với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin; 

Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi 

nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; Thông tư số 74/2022/TT-BTC 

ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê 

khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị quyết số 97/2023/NQ-HĐND ngày 29/8/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Nam Định Quy định nội dung chi, mức chi tổ chức tuyển dụng 

công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Thông tư số 03/2023/TT-BYT ngày 17/02/2023 của Bộ Y tế 

Hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên 

chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập; 

Căn cứ các quyết định về giao số lượng người làm việc: Quyết định số 

717/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của UBND tỉnh Nam Định về việc giao số 

lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và hưởng lương từ 

nguồn thu sự nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một 

phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo 

đảm chi thường xuyên, các tổ chức hội của tỉnh Nam Định năm 2024; Quyết 

https://sonoivu.namdinh.gov.vn/?pageid=27220&p_steering=135112
https://sonoivu.namdinh.gov.vn/?pageid=27220&p_steering=135112
https://sonoivu.namdinh.gov.vn/?pageid=27220&p_steering=135112
https://sonoivu.namdinh.gov.vn/?pageid=27220&p_steering=135112
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định số 582/QĐ-SYT ngày 16/4/2024 của Sở Y tế về việc giao số lượng người 

làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và hưởng lương từ nguồn thu sự 

nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường 

xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường 

xuyên năm 2024; các Quyết định giao số lượng người làm việc của các đơn vị 

tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2024; 

Căn cứ các quyết định phê duyệt cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức: Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 07/6/2024 của UBND tỉnh 

Nam Định đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ chi thường xuyên, 

trực thuộc Sở Y tế năm 2024;  

Căn cứ các Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; 

Theo Kế hoạch tuyển dụng của các đơn vị tự chủ;  

Theo đề nghị tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp y tế công 

lập trực thuộc Sở Y tế năm 2024; 

Sở Y tế đã xây dựng Kế hoạch số 1653/KH-SYT ngày 09/8/2024 về việc 

thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở 

Y tế năm 2024, với tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 338 chỉ tiêu, cụ thể như sau: 

1. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập tự 

đảm bảo kinh phí chi thường xuyên (hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp): 270 

chỉ tiêu cho 08 đơn vị, cụ thể như sau: 

 

STT Tên đơn vị 

Số lượng 

người làm 

việc (viên 

chức) được 

giao 

Số viên 

chức 

hiện có 

Số viên 

chức 

chưa sử 

dụng 

(còn 

thiếu) 

Số lượng 

viên chức 

tuyển dụng 

1 BV Đa khoa tỉnh Nam Định 1050 542 508 81 

2 BV Phụ sản tỉnh Nam Định 325 170 155 16 

3 BV Mắt tỉnh Nam Định 110 62 48 10 

4 
BV Y học cổ truyền tỉnh 

Nam Định 
250 60 190 67 

5 BV Phổi tỉnh Nam Định 145 75 70 6 

6 BV Nhi tỉnh Nam Định 230 100 130 32 

7 BV Nội tiết tỉnh Nam Định 75 45 30 13 

8 BV Đa khoa huyện Hải Hậu 378 201 177 45 
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STT Tên đơn vị 

Số lượng 

người làm 

việc (viên 

chức) được 

giao 

Số viên 

chức 

hiện có 

Số viên 

chức 

chưa sử 

dụng 

(còn 

thiếu) 

Số lượng 

viên chức 

tuyển dụng 

 Tổng số: 2.563 1.255 1.308 270 

2. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập tự 

đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do 

ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước): 68 chỉ tiêu cho 06 đơn vị, cụ thể như sau: 

 

T Tên đơn vị 

Số lượng 

người làm 

việc (viên 

chức) được 

giao  

Số viên 

chức 

hiện có 

Số viên 

chức chưa 

sử dụng 

(còn 

thiếu) 

Số lượng 

viên chức 

tuyển 

dụng 

1 
Bệnh viện Tâm thần tỉnh 

Nam Định 
107 82 25 9 

2 
Bệnh viện Da Liễu tỉnh 

Nam Định 
49 30 19 7 

3 
Bệnh viện Phục hồi chức 

năng tỉnh Nam Định 
55 28 27 18 

4 
Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Nam Định 
144 105 39 25 

5 
Trung tâm Kiểm nghiệm 

Dược phẩm - Mỹ phẩm 
22 12 10 5 

6 

Trung tâm Giám định Y 

khoa - Pháp y tỉnh Nam 

Định 

16 7 9 4 

 Tổng số: 442 287 155 68 

3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng theo chức danh nghề nghiệp và trình độ, 

ngành, chuyên ngành đào tạo, cụ thể như sau: 

STT 

Chức danh nghề nghiệp 

viên chức, ngạch công 

chức 

Trình độ 

đào tạo 

Ngành, chuyên 

ngành đào tạo 
Số chỉ tiêu 

1 Bác sỹ hạng III     133 

1.1 
Bác sỹ hạng III Đại học 

Y khoa/ Y đa 

khoa 
109 
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STT 

Chức danh nghề nghiệp 

viên chức, ngạch công 

chức 

Trình độ 

đào tạo 

Ngành, chuyên 

ngành đào tạo 
Số chỉ tiêu 

1.2 Bác sỹ hạng III Đại học Y học cổ truyền 24 

2 
Bác sỹ Y học dự phòng 

hạng III 
Đại học Y học dự phòng 4 

3 Y tế công cộng hạng III Cử nhân Y tế công cộng 4 

4 Điều dưỡng hạng III Đại học Điều dưỡng 97 

5 Hộ sinh hạng III Đại học Hộ sinh 5 

6 Dinh dưỡng hạng III Cử nhân Dinh dưỡng 3 

7 Dược sỹ hạng III Đại học Dược/Dược sỹ 14 

8 Kỹ thuật Y hạng III     34 

8.1 Kỹ thuật Y hạng III Cử nhân Xét nghiệm y học 15 

8.2 Kỹ thuật Y hạng III Cử nhân Hình ảnh y học 7 

8.3 Kỹ thuật Y hạng III Cử nhân 
Phục hồi chức 

năng 
12 

9 Chuyên viên     16 

9.1 Chuyên viên Đại học Quản trị nhân lực 2 

9.2 
Chuyên viên 

Đại học 
Quản lý bệnh 

viện 
1 

9.3 

Chuyên viên 
Cử nhân 

Quản trị kinh 

doanh 
1 

9.4 Chuyên viên Đại học Điện dân dụng 1 

9.5 Chuyên viên Đại học Kế toán 1 

9.6 Chuyên viên Đại học Bảo hiểm 1 

9.7 Chuyên viên Đại học Điện lạnh 1 

9.8 Chuyên viên Đại học Điện, Điện tử 1 

9.9 Chuyên viên Đại học Hóa dược 1 

9.10 
Chuyên viên 

Đại học 
Máy tính và công 

nghệ thông tin 
1 

9.11 Chuyên viên Đại học Luật 5 

10 Kỹ sư hạng III   4 

10.1 Kỹ sư hạng III Đại học Điện, điện tử 1 

10.2 Kỹ sư hạng III Đại học Kỹ thuật Y sinh 3 

11 Kế toán viên Đại học Kế toán  15 

12 Công tác xã hội viên hạng III   3 

12.1 Công tác xã hội viên Đại học Công tác xã hội 1 
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STT 

Chức danh nghề nghiệp 

viên chức, ngạch công 

chức 

Trình độ 

đào tạo 

Ngành, chuyên 

ngành đào tạo 
Số chỉ tiêu 

hạng III 

12.2 

Công tác xã hội viên 

hạng III 
Đại học Báo chí 1 

12.3 
Công tác xã hội viên 

hạng III 
Đại học Tâm lý học 1 

13 
Công nghệ thông tin hạng 

III 
Đại học 

Công nghệ thông 

tin 
4 

14 Văn thư viên   2 

14.1 Văn thư viên Đại học 

Văn thư - lưu trữ, 

trường hợp có bằng 

tốt nghiệp Đại học 

chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp 

vụ văn thư do cơ 

sở đào tạo có thẩm 

quyền cấp 

1 

14.2 Văn thư viên Đại học 
Văn thư - lưu trữ, 

Lưu trữ học 
1 

 
Tổng số     338 

Sở Y tế xin gửi kèm theo Kế hoạch số 1653/KH-SYT ngày 09/8/2024 của 

Sở Y tế về việc thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc Sở Y tế năm 2024. 

Sở Y tế trân trọng đề nghị Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh phê 

duyệt Kế hoạch thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc Sở Y tế năm 2024 với tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 338 chỉ tiêu, để 

Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện. 

Sở Y tế trân trọng đề nghị./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Các phòng chức năng Sở Y tế; 

- Các đơn vị SN công lập trực thuộc Sở Y tế; 

- Lưu VT, TCCB. 

 

GIÁM ĐỐC 
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